BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC  ĐẠI HỌC
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Đồ họa Ứng dụng (Applied Graphic Design)
Mã ngành:
(Ban hành kèm theo Quyết định số:19 /2008/QĐ-BGDĐT  ngày 18  tháng 4  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình khung giáo dục đại học ngành Đồ họa ứng dụng trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Đồ họa ứng dụng có trình độ và khả năng sáng tạo, thiết kế tác phẩm đồ họa đồng thời phục vụ những hoạt động Mỹ thuật ứng dụng khác của xã hội. Sinh viên tốt nghiệp được bổ sung chương trình quy định về kiến thức sư phạm, đủ điều kiện giảng dạy tại các cơ sở đào tạo mỹ thuật ứng dụng.
1.2. Mục tiêu cụ thể: Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Đồ họa ứng dụng phải đạt được các yêu cầu sau:
1.2.1. Phẩm chất đạo đức:

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, có lòng say mê yêu nghề. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật.
1.2.2. Kiến thức:

Có khả năng tư duy hình tượng nghệ thuật, có trình độ cơ bản vững vàng, có năng lực sáng tạo trong sáng tác thiết kế đồ hoạ ứng dụng.
1.2.3. Kỹ năng:

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Đồ họa ứng dụng có thể sáng tác, thiết  kế đồ họa công thương nghiệp, đồ họa văn hoá có kỹ thuật và mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của ngành Mỹ thuật ứng dụng.
2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế:
- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 255 đơn vị học trình, chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết). 
 
- Thời gian đào tạo: 5 năm
2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo
     
        đvht
	2.2.1. 
	Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu
(Chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh) 
	 75

	2.2.2. 
	 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu
	180

	
	Kiến thức cơ sở ngành

	  56

	
	Kiến thức ngành
	  89

	
	Thực tập nghề nghiệp
	  20

	
	Khóa luận (hoặc thi) tốt nghiệp
	  15


3. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC:
3.1. Danh mục các học phần bắt buộc:     
3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương


  
    
        68 đvht*
	1
	Triết học Mác - Lênin


	6

	2
	Kinh tế Chính trị Mác - Lênin

	5

	3
	Chủ nghĩa Xã hội Khoa học
	4

	4
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

	4

	5
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
  



	3

	6
	Đường lối Văn hoá - Văn nghệ  của Đảng

	2

	7
	Lịch sử triết học phương Đông


	3

	8
	Lịch sử triết học Phương Tây



	3

	9
	Cơ sở Văn hoá Việt Nam 



	4

	10
	Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 



	4

	11
	Lịch sử Mỹ thuật thế giới



	4

	12
	Mỹ học đại cương




	3

	13
	Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng



	4

	14
	Thẩm mỹ công nghiệp



	3

	15
	Ngoại ngữ (tiếng Anh)





	        10

	16
	Nhập môn tin học






	3

	17
	Tin học chuyên ngành
	3

	18
	Giáo dục Thể chất




	5

	19
	Giáo dục quốc phòng - an ninh




	  165 tiết


* Chưa tính các học phần 18, 19
3.1.2.  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 



      162 đvht 
- Kiến thức cơ sở của ngành
                          

      
        56 đvht
	1
	Giải phẫu tạo hình



 
	4

	2
	Định luật xa gần




 
	4

	3
	Hình hoạ 1




 
	5

	4
	Hình hoạ 2




 
	5

	5
	Hình hoạ 3




 
	5

	6
	Hình hoạ 4




 
	6

	7
	Hình hoạ 5




 
	6

	8
	Hình hoạ 6




 
	6

	9
	Cơ sở tạo hình 1




 
	5

	10
	Cơ sở tạo hình 2
	4

	11
	Cơ sở tạo hình 3




	6


- Kiến thức ngành 





    
        71 đvht
	1
	Vẽ kỹ thuật





	3

	2
	Nguyên lý thị giác 1




	4

	3
	Nguyên lý thị giác 2




	4

	4
	Nghệ thuật chữ





	3

	5
	Đồ hoạ ảnh





	4

	6
	Đồ hoạ vi tính 1




	5

	7
	Đồ hoạ vi tính 2





	5

	8
	Sáng tác thiết kế 1




	5

	9
	Sáng tác thiết kế 2




	4

	10
	Sáng tác thiết kế 3




	4

	11
	Sáng tác thiết kế 4




	4

	12
	Sáng tác thiết kế 5




	4

	13
	Sáng tác thiết kế 6




	4

	14
	Sáng tác thiết kế 7




	4

	15
	Sáng tác thiết kế 8




	4

	16
	Sáng tác thiết kế  9




	5

	17
	Sáng tác thiết kế 10




	5


- Thực tập nghề nghiệp : 20 đvht
- Khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp) : 15 đvht
3.2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc
1. Triết học Mác-Lênin







   6 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn Triết học Mác - Lênin dùng cho các khối ngành Khoa học xã hội, Nhân văn, Tự nhiên, Kỹ thuật; chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh; chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.
2. Kinh tế Chính trị Mác-Lênin





 5 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn Triết học Mác - Lênin dùng cho các khối ngành Khoa học xã hội, Nhân văn, Tự nhiên, Kỹ thuật; chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh; chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.
3. Chủ nghĩa Xã hội khoa học

 


           
 4 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Chủ nghĩa Xã hội khoa học trình độ Đại học.
4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam





 4 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương chi tiết học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ đại học dùng cho các Đại học, Học viện và các trường Đại học
5. Tư tưởng Hồ Chí Minh






 3 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ Đại học, Cao đẳng.
6. Đường lối Văn hóa - Văn nghệ của Đảng 



 2 đvht 
- Điều kiện tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Nội dung: 
+ Những quan điểm và nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin về văn hóa. 
+ Vai trò của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân.
+ Quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện những nội dung cơ bản trong Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam: phân tích những nội dung có liên quan trong các văn kiện của Đảng (chú ý đến bối cảnh lịch sử, xã hội trong từng thời kỳ, từng giai đoạn).
+ Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo văn hóa. 
+ Những thành tựu lớn về xây dựng văn hóa từ trước tới nay. 
+ Những khó khăn, tồn tại cần khắc phục. 
+ Phương hướng cụ thể cho việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
7. Lịch sử Triết học phương Đông





 3 đvht 
- Điền kiện tiên quyết: Không.
- Nội dung: Bao gồm các kiến thức cơ bản về Triết học phương Đông, cụ thể là 2 nền Triết học lớn Ấn Độ và Trung Quốc giúp cho sinh viên hiểu được sự ra đời, phát triển và đặc trưng của triết học phương Đông. Thông qua đó người học có thể liên hệ thấy sự đan xen phức tạp, phủ định, kế thừa và phát triển của Triết học đồng thời xây dựng cho người học có một cách nhìn khoa học với di sản triết học, cũng như mọi di sản tinh thần của xã hội.
8. Lịch sử Triết học phương Tây





 3 đvht 
- Điền kiện tiên quyết: Không.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của Triết học phương Tây từ thời cổ đại đến thời cận đại. Nội dung trình bày với mục đích làm cho người học hiểu được logic phát triển của Triết học phương Tây. Qua đó người học cũng hiểu rõ hơn những tiền đề trực tiếp cho sự kế thừa và phát triển của Triết học Mác-Lênin.
9. Cơ sở văn hóa Việt Nam 






 4 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Không.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Văn hóa học và văn hóa Việt Nam cùng với tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Trình bày những biểu hiện của văn hóa Việt Nam thông qua các thành tố văn hóa: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội của tộc người Việt giữ vai trò chủ thể và xác định rõ những đặc điểm của vùng văn hóa ở Việt Nam.
10. Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam





4 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Không.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của Mỹ thuật Việt Nam. Thông qua việc giới thiệu bối cảnh lịch sử, thành tựu nghệ thuật của các giai đoạn như: mỹ thuật thời nguyên thuỷ, thời phong kiến, thời Pháp thuộc và từ Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay, nêu bật đặc điểm và truyền thống nghệ thuật của dân tộc Việt Nam. Qua đó, sinh viên có cái nhìn tổng quát về mỹ thuật Việt Nam cũng như thêm yêu quý và trân trọng nghệ thuật dân tộc.
11. Lịch sử Mỹ thuật thế giới






 4 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Không. 
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thành tựu và đặc điểm của mỹ thuật cổ đại, mỹ thuật Phục hưng, những trường phái mỹ thuật lớn góp phần làm thay đổi diện mạo của mỹ thuật. Giới thiệu những trung tâm mỹ thuật tiêu biểu của châu Á như: Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản,… tạo điều kiện để sinh viên có cái nhìn tổng quát về mỹ thuật thế giới, đặc biệt là những thành tựu mỹ thuật tiêu biểu.
12. Mỹ học đại cương







 3 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Không.
- Nội dung: Giúp sinh viên phân tích, tìm hiểu quá trình xác định đối tượng của Mỹ học trong lịch sử; đối tượng của Mỹ học theo quan điểm hiện đại; khái quát về quan điểm thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ, khách thể thẩm mỹ; đặc trưng của nghệ thuật; các loại hình tượng nghệ thuật; nghệ sỹ với các hình thức biểu đạt, cá tính, bản sắc, khí chất và cơ sở tạo ra phong cách riêng của nghệ sỹ. Trên cơ sở đó, sinh viên có kiến thức và hiểu biết về các hoạt động thẩm mỹ của con người thông qua mục tiêu giáo dục thẩm mỹ bằng hệ thống quan điểm thẩm mỹ tiến bộ, hiện đại.
13. Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng





 4 đvht

- Điều kiện tiên quyết: Không.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về mỹ thuật ứng dụng, lịch sử mỹ thuật công nghiệp thế giới qua các cuộc cách mạng công nghiệp và bước quá độ hình thành ngành nghề mới mẻ này; khám phá các thành tựu mỹ thuật công nghiệp và chân dung các nhà tạo dáng công nghiệp quốc tế.
14. Thẩm mỹ Công nghiệp






 3 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Không.
- Nội dung: Trang bị kiến thức để sinh viên hiểu được thẩm mỹ công nghiệp là một trong những chỉ tiêu để đánh giá chất lượng sản phẩm và tìm hiểu sự ra đời của nền sản xuất công nghiệp và thẩm mỹ công nghiệp, các trào lưu khuynh hướng trong thẩm mỹ công nghiệp, các nguyên lý và phạm trù tương hỗ của thẩm mỹ công nghiệp, các quy luật phát triển sự đồng hành với thủ công, thẩm mỹ công nghiệp trong tương lai.
15. Ngoại ngữ (tiếng Anh)





         10 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Không. 
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về tiếng Anh làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu dễ dàng những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp (Intermediate Level) đối với những sinh viên đã hoàn thành chương trình ngoại ngữ 7 năm ở cấp trung học phổ thông.
16. Nhập môn tin học







 3 đvht 
- Điều kiện tiên quyết: Không.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức đại c​ương về tin học, cách sử dụng các phần mềm hệ thống và tiện ích, đặc biệt là kỹ năng sử dụng các phần mềm xử lý văn bản và xử lý bảng tính cấp cao.
17. Tin học chuyên ngành
  3 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Nhập môn tin học.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần mềm Corel Draw và Photoshop để ứng dụng vào việc tập sáng tạo tác phẩm nghệ thuật.
18. Giáo dục Thể chất







 5 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học đại cương (giai đoạn I) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày12 tháng 4 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục Thể chất giai đoạn II các trường Đại học và Cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao)
19. Giáo dục quốc phòng - an ninh



                   165 tiết

Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng.
20. Giải phẫu tạo hình







 4 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Không.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về cấu trúc, tỷ lệ con người, cấu tạo cơ, xương và sự thay đổi khi con người vận động.
21. Định luật xa gần




    


 4 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Không.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về luật phối cảnh và phương pháp biểu hiện không gian trên mặt phẳng. Thông qua đó sinh viên có cái nhìn chính xác, khoa học hơn trong không gian tự nhiên cũng như không gian kiến trúc, tạo điều kiện để sinh viên học tốt môn Sáng tác thiết kế.
22. Hình họa 1








 5 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Không.
- Nội dung: Vẽ nghiên cứu: Khối cầu, khối trụ, khối lập phương, khối chóp bằng bút chì.
23. Hình họa 2








 5 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Hình hoạ 1.
- Nội dung: Vẽ nghiên cứu tượng đầu người phạt mảng, tượng chân dung nam, nữ, thanh niên, tượng người lột da, tượng toàn thân bằng bút chì.
24. Hình họa 3








 5 đvht
- Điều kiện tiên quyết:  Hình họa 1 và 2.
- Nội dung: Vẽ chân dung bán thân ông già bằng bút chì.
25. Hình họa 4








 6 đvht
- Điều kiện tiên quyết:  Hình họa 1, 2 và 3.
- Nội dung: Vẽ nghiên cứu mẫu bán thân nam, nữ thanh niên bằng than vẽ và màu dầu.
26. Hình họa 5





 


  6 đvht 
- Điều kiện tiên quyết:  Hình họa 1, 2, 3 và 4.
- Nội dung: Vẽ nghiên cứu mẫu người nam, nữ khỏa thân bằng bút chì, than vẽ.
27. Hình họa 6








 6 đvht
- Điều kiện tiên quyết:  Hình họa 1, 2, 3, 4 và 5.
- Nội dung: Vẽ nghiên cứu mẫu nam, nữ thanh niên khoả thân dáng ngồi và đứng bằng màu dầu.
28. Cơ sở tạo hình 1







 5 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Không.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên về những quan niệm về màu sắc, hiểu biết vòng tròn màu và giải phổ màu, nắm được màu gốc, sáu cặp hài hòa, biết xử lý các trạng thái tâm lý về màu và nắm được khả năng biểu hiện của màu và các tương quan về màu.
29. Cơ sở tạo hình 2







 4 đvht

- Điều kiện tiên quyết:  Cơ sở tạo hình 1. 

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về mối quan hệ biện chứng giữa cái đẹp trong thiên nhiên và sự sáng tạo của con người trong nghệ thuật qua phương pháp nghiên cứu thiên nhiên bằng ký họa cách điệu hóa từ vẽ thực, vẽ nét, vẽ mảng, biểu tượng hóa bằng bút lông, mực nho, bút sắt, màu đen…

30. Cơ sở tạo hình 3





 

 6 đvht

- Điều kiện tiên quyết:  Cơ sở tạo hình 1và 2.

- Nội dung: Vẽ nghiên cứu hoa, lá, động vật, nghiên cứu cấu trúc, diễn tả chất liệu bằng thuốc nước, mực nho, bút sắt.
31. Vẽ kỹ thuật





 


   3 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Không.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên lý thuyết cơ bản của môn vẽ kỹ thuật theo quy định của tiêu chuẩn Việt Nam, từ đó sinh viên có khả năng đọc và hiểu các bản vẽ thiết kế, có trình độ lập bản vẽ kỹ thuật chi tiết.
32. Nguyên lý thị giác 1


 




   4 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Không.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên phương pháp bố cục trên mặt phẳng bằng ngôn  ngữ tạo hình: điểm, đường nét, mảng, khối. Qua đó, sinh viên biết kết hợp giữa lý thuyết và hệ thống bài tập về hình và nền, chính - phụ, đối lập - hoà hợp, số lượng - chất lượng… trong các loại bố cục hàng lối, đăng đối, tự do với kết cấu ở các dạng hình: vô hướng, định hướng, đối lập, đa hướng, chuyển động và các hình tổng hợp.
33. Nguyên lý thị giác 2







   4 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý thị giác 1.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên phương pháp luận cơ sở tạo hình khối trong không gian; nhận thức thị giác về khối trong không gian: lực thị giác, trường thị giác - nắm được mối quan hệ giữa hình với không gian, mối quan hệ tương phản, mối quan hệ mảng chính, mảng phụ, mối quan hệ giữa điểm, đường nét, mảng lồi lõm (âm dương), các quan hệ tỷ lệ sức căng, tính hài hòa, thống nhất; phương pháp sử dụng chất liệu, các tổ hợp hình khối... đảm bảo tính khúc chiết, nêu bật được chủ thể và đạt được sự hài hòa, thống nhất mang tính thẩm mỹ.
34. Nghệ thuật chữ







   3 đvht
- Điều kiện tiên quyết:  Nguyên lý thị giác 1 và 2.
- Nội dung: Trang bị kiến thức để sinh viên hiểu rõ vai trò của mẫu chữ La tinh đối với đời sống con người, đặc biệt đối với chữ trong lĩnh vực đồ họa quảng cáo. Trên cơ sở đó, sinh viên nắm được các nguyên tắc cấu trúc của chữ, các phương pháp xử lý chữ tạo hiệu quả thị giác.
35. Đồ họa ảnh








   4 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên nguyên lý chung của máy ảnh, phim, giấy ảnh; cấu tạo của máy ảnh cơ, kỹ thuật số, các loại ống kính và tính năng của chúng (ống kính Normal, tele góc rộng). Từ đó sinh viên nắm được kỹ thuật chụp ảnh, kỹ thuật bóng tối và kỹ xảo, phương pháp sử dụng ảnh màu và đen trắng trong đồ họa quảng cáo.
36. Đồ họa vi tính 1







   5 đvht
- Điều kiện tiên quyết:  Nghệ thuật chữ.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên Corelw là phần mềm rất mạnh để thực hiện thành công những ý tưởng thiết kế. Chương trình này cũng giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về đồ họa vi tính, từ đó có thể tự tra cứu thêm những tư liệu tham khảo của phần mềm này có trên thị trường.
37. Đồ họa vi tính 2







   5 đvht
- Điều kiện tiên quyết:  Đồ họa vi tính 1.
- Nội dung: Sau khi sinh viên đã nắm được khởi đầu với Corelw 11.0, tạo được đối tượng Graphic chọn, nhân bản, biến đổi, trong học phần này sinh viên thao tác với các đối tượng, chỉnh dạng đối tượng... sử dụng các hiệu ứng. Corelw là chương trình đồ họa đa năng chạy trên nền Windows với chức năng tạo và xử lý các đối tượng về Vertor với công cụ vẽ tô và tạo hiệu ứng đa dạng phù hợp với thiết kế đồ họa ứng dụng.
38. Sáng tác thiết kế 1







   5 đvht
- Điều kiện tiên quyết:  Nghệ thuật chữ, Đồ họa vi tính 1 và 2.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên nghiên cứu và tập thiết kế sáng tác nhãn hiệu hàng hóa, bao bì, túi xách, giấy gói hàng.

39.  Sáng tác thiết kế 2







   4 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Sáng tác thiết kế 1.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức về nghiên cứu nghệ thuật thể hiện biểu tượng, các dạng thức của biểu trưng và sự chuẩn hoá thiết kế. Trên cơ sở đó, sinh viên tập sáng tác một biểu trưng cho một công ty hay một nhà máy xí nghiệp.
40. Sáng tác thiết kế 3




 


   4 đvht
-  Điều kiện tiên quyết: Sáng tác thiết kế 1và 2.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức về nghiên cứu sáng tác áp phích quảng cáo hàng hóa, tờ rơi cho một mặt hàng công thương nghiệp.
41. Sáng tác thiết kế 4







   4 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Sáng tác thiết kế 1, 2 và 3 .
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức về nghiên cứu sáng tác măng séc cho một tờ báo, tạp chí; trình bày bìa, minh họa cho một nhà xuất bản.
42. Sáng tác thiết kế 5






 
   4 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Sáng tác thiết kế 1,  2, 3 và 4.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức về nghiên cứu và sáng tác đồ họa văn phòng gồm: giấy viết thư, phong bì, giấy mời, danh thiếp.
43. Sáng tác thiết kế 6






 
   4 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Sáng tác thiết kế 1, 2, 3, 4 và 5. 
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức về nghiên cứu, tìm hiểu các thể loại tranh in khắc gỗ đen trắng, màu, tranh in đá, cao su, thạch cao, kim loại. Trên cơ sở đó, đó sinh viên tập sáng tác tranh phong cảnh (khắc thạch cao).
44. Sáng tác thiết kế 7






 
   4 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Sáng tác thiết kế 1, 2, 3, 4, 5 và 6
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức về sáng tác thiết kế lịch treo tường, lịch năm, lịch tháng, lịch mùa, lịch để bàn.
45. Sáng tác thiết kế 8




 


   4 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Sáng tác thiết kế 1, 2, 3 , 4, 5, 6 và 7.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức lịch sử và chức năng của tem thư: hình thức và kỹ thuật thể hiện. Tiếp đó, sinh viên tập sáng tác một bộ tem về đề tài phong cảnh, hoặc cá cảnh (có 4 mẫu).
46. Sáng tác thiết kế 9



 



   5 đvht
- Điều kiện tiên quyết: Sáng tác thiết kế 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7 và 8.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức về sáng tác áp phích văn hóa, quảng cáo cho điện ảnh, sân khấu, thể dục, thể thao, khu du lịch, di sản văn hóa.
47. Sáng tác thiết kế 10




 


  5  đvht
- Điều kiện tiên quyết: Sáng tác thiết kế 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8 và 9.
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức về sáng tác tranh cổ động chính trị nhằm tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước: bầu cử, làm nghĩa vụ quân sự, lao động sản xuất.
4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỂ THIẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỤ THỂ:
4.1. Chương trình khung đào tạo ngành Đồ họa ứng dụng được thiết kế để đào tạo chuyên môn nghệ thuật, có những đặc thù riêng:
- Trong giảng dạy phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần lý thuyết và thực hành không tách biệt nhau, giảng viên vừa truyền đạt lý thuyết vừa hướng dẫn cho từng sinh viên, do vậy giờ giảng của giảng viên được gọi chung là “giờ lên lớp”.
- Học phần  Hình họa được nghiên cứu từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.
- Học phần Giải phẫu tạo hình cần bố trí thời gian học gắn với môn vẽ hình họa mẫu người.
- Các học phần thuộc kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức cơ sở của ngành nên tập trung học vào 3 học kỳ đầu. Thời gian sau dành cho sinh viên học các học phần thuộc kiến thức ngành.
4.2. Về khối lượng kiến thức tự chọn
Trên cơ sở những quy định tại mục 2.2, khối lượng kiến thức tự chọn gồm:
+ Phần kiến thức đại cương                         7   đvht
+ Phần kiến thức ngành                              18  đvht
Hiệu trưởng các trường quyết định các học phần tự chọn sao cho phù hợp với điều kiện và đặc điểm ngành nghề đào tạo của trường mình.
4.3. Điều kiện cơ sở vật chất
Phòng học chuyên môn cần đảm bảo đủ rộng, đủ ánh sáng. Số sinh viên trong lớp Hình họa nên có khoảng 15-20 sinh viên/1 lớp, lớp Sáng tác thiết kế khoảng 10 - 15 sinh viên/1 lớp.

- Dụng cụ học tập cần thiết đối với sinh viên: họa phẩm, giá vẽ, bảng vẽ, hộp màu, bút vẽ.

- Mẫu vẽ hình họa: Người mẫu phải có hình thể cân đối, đẹp.
4.4. Định hướng phương pháp giảng dạy

Kết hợp chặt chẽ lý thuyết và thực hành, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo của sinh viên trên cơ sở nắm vững kiến thức và khả năng tư duy nghề nghiệp. Sáng tác thiết kế đồ họa phải mang tính ứng dụng cao, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật.
4.5. Định hướng về đánh giá kết quả học tập

Đối với các học phần chuyên môn, sau mỗi học phần đều có nhận xét đánh giá và chấm điểm (thang điểm 10)./.







          KT. BỘ TRƯỞNG
 





     THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
                 (Đã ký)
          Bành Tiến Long
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